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CUTLERY
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DAO, MUỖNG, NĨA / CUTLERY

Dao chính / Main knife
Dao bơ / Butter knife
Nĩa chính thường / Main fork
Nĩa chính cao cấp / Main fork (VIP)
Nĩa trái cây / Dessert fork

Tên / Item Mã số / Code
D09
D09
D09
D09
D09

Muỗng chính / Main spoon
Muỗng tráng miệng / Dessert spoon
Muỗng trà / Tea spoon
Muỗng súp / Soup spoon
Muỗng sứ / Chinese spoon

D09
D09
D09
D09
D09

Tên / Item Mã số / Code

Đũa gỗ đen / Wooden chopstick
Gác đũa / Chopstick rest
Gác muỗng / Spoon rest

D09
D09
D09

Tên / Item Mã số / Code



LY, TÁCH
GLASSWARE
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LY, TÁCH / GLASSWARE

Ly Champagne thường / Champagne flute
Ly Champagne cao cấp / Champagne flute (VIP)
Ly Champagne thấp / Champagne saucer

Tên / Item
Mã số / Code
D09
D09
D09

Ly Brandy / Brandy glass

Tên / Item Mã số / Code
D09

Ly Liquer / Liquer glass

Tên / Item Mã số / Code
D09 Ly Rock / Rock glass

Tên / Item Mã số / Code
D09

Ly Hiball / Hiball glass

Tên / Item Mã số / Code
D09

Ly rượu trắng / White wine glass
Ly rượu đỏ / Red wine glass

Tên / Item Mã số / Code
D09
D09
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LY, TÁCH / GLASSWARE

Ly Margarita / Margarita glass

Tên / Item Mã số / Code
D09

Ly Shot / Shot glass

Tên / Item Mã số / Code
D09

Ly bia eo / Pub glass
Ly bia có chân / Pilsner glass
Ly bia quai thường / Beer mug
Ly bia cao cấp / Beer glass (VIP)

Tên / Item Mã số / Code
D09
D09
D09
D09

Ly Martiny nhỏ / Small Martini cocktail glass
Ly Martiny lớn / Large Martini cocktail glass

Mã số / Code
D09
D09

Ly Centro 390 / Centro 390
Ly Centro 290 / Centro 290

Tên / Item Mã số / Code
D09
D09



CHÉN, DĨA
CHINAWARE
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CHÉN, DĨA / CHINAWARE

Chén tương cá nhân / Mini soy dish
Chén tương trẹt / Large soy dish

Tên / Item Mã số / Code
D09
D09

Tên / Item
Chén súp 2 quai / Soup bowl with handle
Chén súp có nắp / Soup bowl

Mã số / Code
D09
D09

Tên / Item

Tên / Item
Dĩa tròn 16cm / Plate ( 16cm )
Dĩa tròn 20cm / Plate ( 20cm )
Dĩa tròn 25cm / Plate ( 25cm )
Dĩa tròn 30cm / Plate ( 30cm )
Dĩa tròn 35cm / Plate ( 35cm )
Dĩa tròn 40cm / Plate ( 40cm )

Mã số / Code
D09
D09
D09
D09
D09
D09

Tên / Item

Chén súp / Soup bowl
Chén cơm / Rice bowl

Mã số / Code
D09
D09

Tên / Item

Tên / Item
Dĩa Oval Inox / Inox oval plate

Mã số / Code
D09

Tên / Item
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CHÉN, DĨA / CHINAWARE

Dĩa Oval sứ 35cm / Oval plate ( 35cm )
Dĩa Oval sứ 40cm / Oval plate ( 40cm )
Dĩa Oval sứ 45cm / Oval plate ( 45cm )

Tên / Item Mã số / Code
D09
D09
D09

Dĩa vuông 25cm / Square plate ( 25cm )

Tên / Item Mã số / Code
D09

Dĩa CN 20X30cm / Rectangular plate ( 20X30cm )
Dĩa CN 30*45cm / Rectangular plate ( 30X45cm )

Tên / Item Mã số / Code
D09
D09

Dĩa vuông 16cm / Square plate ( 16cm )

Tên / Item Mã số / Code
D09

Dĩa CN 10X34cm / Rectangular plate ( 10X34cm )
Dĩa CN 10X27cm / Rectangular plate ( 10X27cm )

Tên / Item Mã số / Code
D09
D09
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CHÉN, DĨA / CHINAWARE

Dĩa vuông 27cm / Square plate ( 27cm )

Tên / Item Mã số / Code
D09 Dĩa súp 23cm / Soup plate ( 23cm )

Tên / Item Mã số / Code
D09

Dĩa sâu lòng 30cm / Deep plate ( 30cm )
Dĩa sâu lòng 35cm / Deep plate ( 35cm )

Tên / Item Mã số / Code
D09
D09

Xuồng sốt (nhỏ) / Mini sauce jug
Xuồng sốt (lớn) / Sauce jug

Tên / Item Mã số / Code
D09
D09

Tách trà + dĩa lót / Teacup + saucer

Tên / Item Mã số / Code
D09

Hủ tăm / Toothpick holder

Tên / Item Mã số / Code
D09
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CHÉN, DĨA / CHINAWARE

Hủ muối / Salt shaker

Tên / Item Mã số / Code
D09 Hủ tiêu / Pepper shaker

Tên / Item Mã số / Code
D09

Hủ sữa / Milk jug

Tên / Item Mã số / Code
D09 Bình nước tương / Soy sauce dispencer

Tên / Item Mã số / Code
D09

Bình trà / Traditional teapot

Tên / Item Mã số / Code
D09



BÀN
TABLES
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BÀN / TABLES

Bàn tròn 1.6m Inox / Inox round table (1,6m)
Bàn tròn 1.4m Inox / Inox round table (1,4m)
Bàn tròn 1.2m Inox / Inox round table (1,2m)

Tên / Item Mã số / Code
D09
D09
D09

Bàn tròn 1.6m gỗ / Wooden round table (1,6m)
Bàn tròn 1.4m gỗ / Wooden round table (1,4m)
Bàn tròn 1.2m gỗ / Wooden round table (1,2m)

Tên / Item Mã số / Code
D09
D09
D09
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BÀN / TABLES

Bàn tròn 1.8m gỗ / Wooden round table (1,8m)

Tên / Item Mã số / Code
D09

Bàn CN 0.45 X 1.8m / Rectangular table 0.45 X 1.8m
Bàn CN 0.6 X 1.8m / Rectangular table 0.6 X 1.8m
Bàn CN 0.75 X 1.8m / Rectangular table 0.75 X 1.8m

Tên / Item Mã số / Code
D09
D09
D09
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BÀN / TABLES

Bàn chữ nhật 0,6 X 1m2 / Rectangular table 0.6 X 1.2m

Tên / Item Mã số / Code
D09

Bàn inox mặt gỗ ( 1bộ 3 size ) / Wooden table

Tên / Item Mã số / Code
D09
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BÀN / TABLES

Bàn CN Inox 0.8 X 1.2m  / Inox rectangular table 0.8 X 1.2m

Tên / Item Mã số / Code
D09

Bàn cocktail chân lồng / Cocktail table

Tên / Item Mã số / Code
D09

Bàn cocktail chân trụ / Cocktail table

Tên / Item Mã số / Code
D09
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BÀN / TABLES

Bàn cocktail chân trụ inox  / Cocktail table

Tên / Item Mã số / Code
D09

Mặt kính xoay 0.7m / Lazy susan 0.7m

Tên / Item Mã số / Code
D09



GHẾ
CHAIRS
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GHẾ / CHAIRS

Ghế chân quỳ  / VIP chair

Tên / Item Mã số / Code
D09 Ghế banquet loại A  / Banquet chair A

Tên / Item Mã số / Code
D09

Ghế banquet loại B  / Banquet chair B

Tên / Item Mã số / Code
D09 Ghế đôn sắt bọc nệm  / Stool

Tên / Item Mã số / Code
D09



Ghế nhựa trắng có dựa  / White plastic chair

Tên / Item Mã số / Code
D09

20

GHẾ / CHAIRS

Ghế đôn nhựa  / Plastic chair without backrest

Tên / Item Mã số / Code
D09

Ghế quầy bar chân cao  / Bar stool

Tên / Item Mã số / Code
D09

Ghế đôn inox  / Inox stool

Tên / Item Mã số / Code
D09



VẢI
LINEN
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VẢI  / LINEN

Khăn bàn trắng 1.6 X 2.4m  / Table cloth 1.6 X 2.4m

Tên / Item Mã số / Code
D09

Tên / Item

Khăn kaki CN  3.1m  / Rectangular table cloth 3.1m

Mã số / Code
D09
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VẢI  / LINEN

Vải skirting phi bóng 5m X 10m ( nhiều màu )  / Skirting satin 5m X 10m ( many colors )

Tên / Item Mã số / Code
D09

Khăn kaki tròn  / Round table cloth (kaki)

Tên / Item Mã số / Code
D09
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VẢI  / LINEN

Khăn ăn ( trắng, đỏ, đen )  / Napkin ( white, red, black )

Tên / Item Mã số / Code
D09

Bọc ghế thun ( trắng, đen )  / White spandex chair cover

Tên / Item Mã số / Code
D09

Bọc vải phi ghế B  / White satin chair cover

Tên / Item Mã số / Code
D09



Khăn thun ( trắng, đen )  / Cocktail table cloth ( black or white )

Tên / Item Mã số / Code
D09

25

VẢI  / LINEN

Bọc ghế cotton trắng kem  / Creamy white chair cover

Tên / Item Mã số / Code
D09

Bọc gấm ghế A / Brocade chair cover 2

Tên / Item Mã số / Code
D09
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VẢI  / LINEN

Bọc ghế trắng sọc / White stripes chair cover

Tên / Item Mã số / Code
D09

Dây nơ (đủ màu)  / Chair bow ( many colors )

Tên / Item Mã số / Code
D09



Bọc gấm ghế chân quỳ  / Brocade chair cover 1

Tên / Item Mã số / Code
D09

27

VẢI  / LINEN

Áo Gilet / Vest

Tên / Item Mã số / Code
D09



DỤNG CỤ QUẦY BAR
BAR EQUIPMENT
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DỤNG CỤ QUẦY BAR  / BAR EQUIPMENT

Bình rượu gỗ  / Wooden wine barrel

Tên / Item Mã số / Code
D09 Bình nước trái cây  / Juice dispencer

Tên / Item Mã số / Code
D09

Chậu Inox để đá ( có chân )  / Wine cooler

Tên / Item Mã số / Code
D09

Xô đá + gắp đá  / Ice bucket + ice scoop

Tên / Item Mã số / Code
D09



30

DỤNG CỤ QUẦY BAR  / BAR EQUIPMENT

Thùng trắng lớn  / Large ice box

Tên / Item Mã số / Code
D09

Thùng đá inox quầy bar  / Inox ice box

Tên / Item Mã số / Code
D09

Thùng đá nhựa  / Ice box

Tên / Item Mã số / Code
D09

Xúc đá  / Ice scooper

Tên / Item Mã số / Code
D09



DỤNG CỤ PHỤC VỤ
SERVING EQUIPMENT
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DỤNG CỤ PHỤC VỤ  / SERVING EQUIPMENT

Bộ máy trà cà phê ( 2 bình )  / Coffee warmer

Tên / Item Mã số / Code
D09

Bình hâm đốt cồn hoặc điện  / Coffee urn

Tên / Item Mã số / Code
D09Bình thủy tinh  / Water jug

Tên / Item Mã số / Code
D09

Bình inox rót bia  / Beer jug

Tên / Item Mã số / Code
D09

Gắp thức ăn nhỏ  / Salad tong
Gắp thức ăn lớn  / Food tong

Tên / Item Mã số / Code
D09
D09
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DỤNG CỤ PHỤC VỤ  / SERVING EQUIPMENT

Đèn hâm thịt đơn  / Carving lamp

Tên / Item Mã số / Code
D09 Đèn hâm thịt đôi  / Carving lamp ( new )

Tên / Item Mã số / Code
D09

Đèn hâm thịt loại cũ  / Carving lamp ( old )

Tên / Item Mã số / Code
D09
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DỤNG CỤ PHỤC VỤ  / SERVING EQUIPMENT

Mâm phục vụ  / Service tray

Tên / Item Mã số / Code
D09

Ngăn thức ăn 1/2  / Insert 1/2

Tên / Item Mã số / Code
D09 Ngăn thức ăn dài  / Rectangular insert

Tên / Item Mã số / Code
D09

Máy phun chocolate  / Chocolate fountain

Tên / Item Mã số / Code
D09



35

DỤNG CỤ PHỤC VỤ  / SERVING EQUIPMENT

Ngăn thức ăn tròn  / Round insert

Tên / Item Mã số / Code
D09

Nồi súp đôi  / Double soup warmer

Tên / Item Mã số / Code
D09

Nồi súp đơn  / Single soup warmer

Tên / Item Mã số / Code
D09

Nồi súp Hàn Quốc  / Soup warmer

Tên / Item Mã số / Code
D09Gạt tàn sứ  / Ashtray

Tên / Item Mã số / Code
D09



36

DỤNG CỤ PHỤC VỤ  / SERVING EQUIPMENT

Nồi hâm CN  / Long charfing dish

Tên / Item Mã số / Code
D09

Nồi vòm thường  / Long charfing dish

Tên / Item Mã số / Code
D09

Vá súp  / Soup ladle

Tên / Item Mã số / Code
D09
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DỤNG CỤ PHỤC VỤ  / SERVING EQUIPMENT

Nồi hâm vòm cao cấp  / Long chafing dish VIP

Tên / Item Mã số / Code
D09

Nồi hâm tròn nhỏ  / Round chafing dish ( small )
Nồi hâm tròn lớn  / Round chafing dish ( large )

Tên / Item Mã số / Code
D09
D09

Vá cơm  / Rice ladle

Tên / Item Mã số / Code
D09



DỤNG CỤ BẾP
KITCHEN EQUIPMENT
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DỤNG CỤ BẾP  / KITCHEN EQUIPMENT

Bếp cồn  / Sterno fuel stove

Tên / Item Mã số / Code
D09

Bếp gas mini  / Mini gas stove

Tên / Item Mã số / Code
D09

Bếp điện  / Electric stove

Tên / Item Mã số / Code
D09

Mâm inox để thức ăn 27 X 36cm  / Serving tray

Tên / Item Mã số / Code
D09
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DỤNG CỤ BẾP  / KITCHEN EQUIPMENT

Nồi lẩu  / Hot pot

Tên / Item Mã số / Code
D09

Lẩu nón  / Hot pot

Tên / Item Mã số / Code
D09

Mâm 2 quai inox  / Serving tray

Tên / Item Mã số / Code
D09
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DỤNG CỤ BẾP  / KITCHEN EQUIPMENT

Lò than Barbecue nhỏ  / Mini BBQ grill

Tên / Item Mã số / Code
D09

Lò than Barbecue lớn  / BBQ Grill

Tên / Item Mã số / Code
D09

Mâm inox tròn  / Round inox tray

Tên / Item Mã số / Code
D09
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DỤNG CỤ BẾP  / KITCHEN EQUIPMENT

Lò khè CN  / Iron gas stove

Tên / Item Mã số / Code
D09

Lò Viba  / Microwave

Tên / Item Mã số / Code
D09

Mâm inox CN  / Serving tray

Tên / Item Mã số / Code
D09



LỀU
GARDEN TENTS
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LỀU  / GARDENT TENTS

Dù gỗ  / Sun umbrella

Tên / Item Mã số / Code
D09

Dù gỗ  / Sun umbrella

Tên / Item Mã số / Code
D09



TRANG THIẾT BỊ KHÁC
ACCESSORIES
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TRANG THIẾT BỊ KHÁC  / ACCESSORIES

Chân inox dây nhung  / Barriers rope

Tên / Item Mã số / Code
D09

Chân inox dây nhung  / Barriers rope

Tên / Item Mã số / Code
D09

Đèn pha vuông  / Halogen light (Garden light)

Tên / Item Mã số / Code
D09

Chân số để bàn  / Number stand

Tên / Item Mã số / Code
D09
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TRANG THIẾT BỊ KHÁC  / ACCESSORIES

Giá để hình  / Frame tripod

Tên / Item Mã số / Code
D09

Vách ngăn (0,2 X 1,2m)  / Partition (0,2 X 1,2m)

Tên / Item Mã số / Code
D09

Quạt công nghiệp  / Industrial fan

Tên / Item Mã số / Code
D09
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TRANG THIẾT BỊ KHÁC  / ACCESSORIES

Quạt công nghiệp hơi nước  / Steam fan

Tên / Item Mã số / Code
D09

Sân khấu  / Stage

Tên / Item Mã số / Code
D09

Thảm ( đỏ, xanh dương )  / Carpet

Tên / Item Mã số / Code
D09
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TRANG THIẾT BỊ KHÁC  / ACCESSORIES

Bộ băng khánh thành  / Ribbon cutting set

Tên / Item Mã số / Code
D09

Bục phát biểu  / Podium

Tên / Item Mã số / Code
D09



CÁC ĐIỀU KHOẢN
HIRING TERMS
& CONDITIONS
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CÁC ĐIỀU KHOẢN / HIRING TERMS & CONDITIONS
1. DEFINITIONS
(a) The “Owner” is Quang Lap – Event Equipment Hire
(b) The “Hirer” refers to the person, firm or corporation hiring equipment from the Owner
(c) The “Equipment” means all the equipment and accessories supplied to the Hirer
(d) “Terms” means these Terms and Conditions of Hire

2. CONDITIONS OF HIRE
The hiring of the equipment will commence from the commencement date specified and continue for the term 
specified. The Hirer is entitled to use the equipment for the hire period. Any extension of the period must be 
agreed to by both parties.

3. PAYMENT
The Hirer agrees to pay Quang Lap the hire fee; including VAT tax, freight, damage waiver fee and other charges 
relevant to this agreement for the hire period.

Payment for hire of goods must be made by (a) 50% of the agreed hire price upon confirmation of order; and (b) 
the balance of the agreed hire price made prior to delivery of the goods.

Equipment not returned on time and in accordance with this agreement will be subject to a continuance of the 
agreed rental until return is complete. 

If payment is not made on the due date, you shall be liable for interest on any amount outstanding at a rate of 
2% per week.

4. CANCELLATION
The Hirer may cancel an order but may forfeit any hire fees paid as follows: 
(a) If booking is cancelled 1 week before the function date, will make a full refund of any hire fees paid minus the 
deposit paid.
(b) Bookings cancelled 3 days before the function date will forfeit 20% of the total hire fee. 
(c) Bookings cancelled within 24 hours of the function date will forfeit 50% of the total hire fee. These cancella-
tion terms apply to cancellation of all confirmed items.

5. DELIVERY AND COLLECTION
The goods shall be delivered in a reasonably clean, but not necessarily sterile state so the Hirer should clean 
them with expected hygiene standard before use. 

As an added value offering to the Hirer, Quang Lap – Event Equipment Hire accept the goods returned in unclean 
condition with cleaning fee free of charge.

The Hirer allows any  representative access to the site at all reasonable times to load and unload goods as well 
as provide safe and proper access to and at the site. 

The prices or freight quoted are for delivery to exact site. Revised or extra charges shall be payable for delivery 
to any location changes from closer or further distance.

6. DAMAGE
The Hirer is responsible for the Equipment from the time of delivery until collection by the Owner and shall pay 
for all Equipment damage or loss however caused during that period. Damage Waiver is payable by the Hirer to 
cover all costs associated with normal wear and tear to the Equipment hired, the waiver does not apply to any 
other damage including:
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CÁC ĐIỀU KHOẢN / HIRING TERMS AND CONDITIONS
(a) damage resulting from overloading, exceeding rated capacity, misuse, abuse or improper servicing of Equip-
ment;
(b) damage due to mysterious disappearance of the Equipment;
(c) damage caused by the use or operation of Equipment in contravention of any of the conditions of the Agree-
ment;
(d) damage to, or loss of, the Equipment from any unknown cause.

The Hirer shall protect the Equipment from the elements during the time of delivery, use, storage or waiting 
period before collection. The Owner shall not be liable for any loss or damage caused to any person, property, 
animal or things whatsoever arising from the use of the Equipment hereby hired. 

Any person signing the documents for and on behalf of the Hirer hereby covenants with the Owner that he or she 
has the authority of the Hirer to make this agreement on the Hirer’s behalf.

7. FORCE MAJEURE
For the purpose of this clause, “Force Majeure” means an event or circumstance beyond the reasonable control 
of a party, including, but not limited to, acts of God, war, rain, hail, wind, fire, explosion, civil disobedience, legisla-
tion not in force at the date of this Agreement or labor disputes.

Neither Owner nor the Hirer will breach this agreement and each party will not be liable to the other party for 
delay or failure to perform its obligation under this agreement due to Force Majeure. 

Quang Lap shall not be liable for any indirect or consequential losses or expenses suffered by the Hirer, including 
but not limited to, loss of turnover, profits, business or goodwill or any liability to any other party or for any loss 
or damage suffered by the Hirer as a result of any delays caused by such Force Majeure events.

8. MISCELLANEOUS
The Hirer agrees to ensure that any site specified on the hire agreement, will be clear of all obstructions to allow 
Quang Lap to erect, install or place the hire equipment safely.

These terms and conditions are governed by the Laws of Vietnam Government and the Hirer and the Owner 
submit to the jurisdiction of the courts of Government.



(08) 3974 1774 (08) 6294 0562 www.quanglap.com.vn 127/17 Ni su Huynh Lien, Tan Binh Dist., HCMC


